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BIỂU 1

DỰ BÁO NHU CẦU GỖ, LÂM SẢN NGOÀI GỖ
VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
	
	Năm

2003
	Năm

2005
	Năm

2010
	Năm

2015
	Năm

2020

	I. Gỗ nội địa và xuất khẩu (1000 m3)
	7.420
	10.063
	14.004
	18.620
	22.160

	1. Gỗ lớn trong công nghiệp và dân dụng
	4.561
	5.373
	8.030
	10.266
	11.993

	2. Gỗ nhỏ sản xuất ván nhân tạo, dăm gỗ xuất khẩu
	1.649
	2.032
	2.464
	2.922
	 1.682

	3. Nhu cầu gỗ nhỏ cho sản xuất bột giấy.
	1.150
	2.568
	3.388
	5.271
	8.283

	4. Gỗ trụ mỏ
	60
	90
	120
	160
	200

	II. Giá trị lâm sản xuất khẩu (triệu USD)
	721
	1.700
	3.700
	4.800
	7.800

	1. Sản phẩm gỗ 
	567
	1.500
	3.400
	4.200
	7.000

	2. Lâm sản ngoài gỗ
	154
	200
	 300
	600
	 800

	III. Giá trị dịch vụ môi trường* (triệuUSD)
	0
	0
	250
	900
	2.000

	1. Cơ chế phát triển sạch
	0
	0
	
	400
	800

	2. Phòng hộ đầu nguồn, ven biển, đô thị... 
	0
	0
	200
	300
	800

	3. Du lịch sinh thái 
	
	
	50
	200
	400

	IV. Nhu cầu củi (triệu m3)
	25
	25
	25,7
	26,0
	26,0


* Chỉ tính giá trị dịch vụ môi trường có thể thu được, chưa tính tổng giá trị môi trường 

BIỂU 2

ĐỊNH H​ƯỚNG QUY HỌACH DIỆN TÍCH RỪNG
VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP (TRIỆU HA)

	Loại rừng và đất đai
	Hiện trạng năm 2005 *
	Quy hoạch

	
	
	Năm 2010
	Năm 2020

	Tổng diện tích đất lâm nghiệp
	19,02
	16,24
	16,24

	- Đất có rừng
	12,61
	14,07
	15,57

	- Đất ch​ưa sử dụng
	6,41
	
	

	- Đất trồng lại rừng sau khai thác
	
	0,30
	-

	- Đất trống trong rừng
	
	0,05
	0,05

	- Đất phục hồi rừng và NLKH
	
	1,82
	0,62

	1. Rừng phòng hộ
	9,47
	5,68
	5,68

	- Đất có rừng
	6,19
	5,67
	5,67

	- Đất chư​a sử dụng
	3,38
	
	

	- Đất trống trong rừng
	
	0,01
	0,01

	2. Rừng đặc dụng
	2,32
	2,16
	2,16

	- Đất có rừng
	1,92
	2,12
	2,12

	- Đất ch​ưa sử dụng
	0,40
	
	

	- Đất trống trong rừng
	
	0,04
	0,04

	3. Rừng sản xuất
	7,10
	8,40
	8.40

	- Đất có rừng
	4,48
	6,28
	7,78

	+ Rừng tự nhiên
	3,10
	3,63
	3,63

	+ Rừng trồng
	1,38
	2,65
	4,15

	- Đất ch​ưa sử dụng
	2,62
	-
	-

	- Đất trồng lại rừng sau khai thác
	
	0,30
	0

	- Đất phục hồi lại rừng và NLKH
	
	1,82
	0,62

	Tỷ lệ đất có rừng
	37%
	42,6%
	47%


* Hiện trạng tổng diên tích rừng và đất ch​ưa sử dụng toàn quốc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 theo công bố tại Quyết định số 1970/QĐ/BNN-KL-LN ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BIỂU 3

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHIẾN L​ƯỢC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

	Ch​ương trình
	Nhiệm vụ
	Chỉ tiêu đến năm 2020
	Thực hiện giai đoạn 2006 - 2010
	Tỷ lệ %

(5)=(4)/(3)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



QL&PTRBV
	1. Phân loại, quy hoạch, xác định lâm phần ổn đinh trên bản đồ và thực địa 
	16,24 triệu ha
	16,24 triệu ha
	100%
	

	
	2. Giao và cho thuê đất
	100%
	100%
	100%
	

	
	3. Khoanh nuôi
	803.000 ha
	803.000 ha
	100%
	

	
	- Khoanh nuôi chuyển tiếp
	403.000 ha
	403.000 ha
	100%
	


	
	- Khoanh nuôi mới
	400.000 ha
	400.000 ha
	100%
	

	
	4. Trồng mới rừng, trong đó sản xuất tập trung (Chỉ tiêu định hướng)
	2,25 triệu ha
	750 000ha
	33,3%
	

	
	5. Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng
	250.000 ha
	250.000 ha
	100%
	

	
	6. Làm giàu rừng
	
	500.000 ha
	100%
	

	
	7. Trồng cây phân tán 
	3 tỷ cây
	1 tỷ cây
	33,3%
	

	
	8. Xây dựng hệ thống dữ liệu và hệ thống giám sát để quản lý 14 triệu ha rừng 
	1 hệ thống
	1 hệ thống
	100%
	

	
	9. Xây dựng cơ sở liệu và ph​ương án điều chế rừng cho các đơn vị sản xuất
	100 %
	100 %
	100%
	

	
	10. Nâng cấp năng lực quản lý cho chủ rừng, xây dựng các tiêu chuẩn và cấp chứng chỉ rừng
	100% diện tích rừng sản xuất
	- Nâng cấp năng lực cho chủ rừng

- Xây dựng tiêu chuẩn và 30% dung tích có chứng chỉ
	30%
	

	
	11. Ch​ương trình giống cây lâm nghiệp
	80% giống được công nhận; 50% giống sinh dưỡng
	60% và 40%
	75 và 80%
	

	
	12. Sản xuất gỗ lớn trong n​ước
	10 triệu m3
	3,7 triệu m3
	37%
	Hỗ trợ khoanh nuôi, làm giàu rừng

	
	13. Sản xuất gỗ nhỏ
	10 triệu m3
	6 triệu m3
	60%
	- nt-

	
	14. Giá trị sản xuất lâm sản ngoài gỗ cho tiêu dùng nội địa
	0,8 USD
	50%
	
	

	BV&BTĐDSH

BV&BTĐDSH


	1. Xây dựng hệ thống rừng PH
	5,68 triệu ha
	5,68 triệu ha
	100%
	

	
	2. Xây dựng hệ thống rừng ĐD
	2,16 triệu
	2,16 triệu
	100%
	

	
	3. Khoán bảo vệ rừng
	1,5 triệu ha
	1,5 triệu ha
	100%
	

	
	4. Xây dựng hệ thống bảo vệ rừng xã, thôn có rừng
	100%
	100%
	100%
	

	
	5. Thành lập Ban Quản lý rừng (NN hoặc cộng đồng)
	100%
	100%
	100%
	

	
	6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
	100%
	100%
	100%
	

	
	7. Thử nghiệm và nhân rộng các hình thức quản lý, bảo vệ rừng có sự tham gia
	100%
	30%
	30%
	

	
	8. Định giá các dịch vụ môi tr​ường và cơ chế chi trả
	2010
	2010
	100%
	

	
	9. Xây dựng quỹ bảo vệ phát triển rừng
	2007
	2007
	100%
	

	
	10. Số vụ vi phạm pháp luật bảo vệ, phát triển rừng
	Giảm 80 %
	Giảm 40 %
	50%
	

	CBG& TMLS
	1. Tổ chức lại ngành CBG&lâm sản ngoài gỗ
	2015 (100%)
	70%
	70%
	

	
	2. Gỗ nhập khẩu
	3,5 triệu m3
	5,0 triệu m3
	
	Gỗ lớn

	
	3. Sản xuất gỗ xẻ
	6 triệu m3
	4,0 triệu m3
	66,6%
	

	
	4. Sản phẩm ván dăm/năm
	320.000 m3
	68.000 m3
	21,5%
	

	
	5. Sản phẩm ván MDF/năm
	220.000 m3
	170.000 m3
	77,3%
	

	
	6. Giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu/năm
	7tỷ USD
	3,4 tỷ USD
	48,57%
	3,4 triệu m3
sp/năm

	
	7. Giá trị sản phẩm lâm sản ngoài gỗ xuất khẩu/năm
	0,8 tỷ USD
	0,5 tỷ USD
	62,5%
	

	
	8. Tạo việc làm
	1,5 triệu LĐ
	0,5 triệu LĐ
	33,3%
	

	
	9. Tỷ lệ % thu nhập lâm sản ngoài gỗ trong kinh tế hộ
	15 - 20%
	10%
	50 - 60%
	

	
	10. Sản xuất bột giấy
	2 triệu tấn*
	0,85 triệu tấn
	42,5%
	* 60% nhu cầu

	NCGD ĐT&KL

NCGD

ĐT&KL
	1. Đầu t​ư nghiên cứu LN
	2% GDP lâm nghiệp
	2% GDP LN
	100%
	

	
	2. Nghiên cứu giống
	60% diện tích trồng từ mô hom
	40%
	66,6%
	

	
	3. Cải tiến công nghệ chế biến gỗ và tinh chế lâm sản ngoài gỗ
	70% doanh nghiệp và làng nghề sử dụng công nghệ mới
	40%
	57,2%
	

	
	4. Nghiên cứu xây dựng chính sách đột phá
	Hoàn thiện các chính sách
	Thử nghiệm và nhân rộng
	20%
	

	
	5. Đào tạo chính quy 
	5.000 sinh viên/năm
	5.000 sinh viên/năm
	100%
	Trong các tr​ường LN

	
	6. Đào tào nghề
	50% nông dân nghề rừng và các làng nghề
	25%
	50%
	

	
	7. Đào tạo cán bộ quản lý
	80% tổng số cán bộ
	30%
	37,5%
	

	
	8. Xây dựng mối liên kết gữa HT nghiên cứu, đào tào và khuyến lâm 
	Hoàn thiện mạng l​ưới
	Triển khai
	10%
	

	
	9. Xây tr​ường đạt chuẩn quốc tế
	1 đến 2 trường
	Triển khai
	10%
	

	
	10. Khuyến lâm
	80% hộ nông dân được huấn luyện
	30%
	37,5%
	

	
	11. Tham gia hoạt động khuyến lâm
	Thu hút 50% tư nhân và tổ chức xã hội
	20%
	40%
	

	
	12. Hệ thống khuyên lâm cơ sở
	100% xã nhiều rừng có cán bộ khuyên lâm
	100 %
	100%
	

	
	13. Xây dựng khuyên lâm tự nguyện thôn, xã
	100% xã có rừng
	30%
	30%
	

	
	14. Xây dựng ch​ương trình và tài liệu khuyến lâm
	Hoàn thiện và cập nhật
	Xây dựng
	50%
	

	
	15. Xây dựng liên kết giữa khuyên lâm, đào tạo, chủ rừng và doanh nghiệp 
	Hoàn thiện mạng l​ưới
	Xây dựng và triển khai
	50%
	

	ĐMTC,

CS, LKH &GS
	1. Xây dựng và cập nhật hệ thống chính sách, pháp luật và thể chế LN
	Cập nhật và hoàn thiện
	Xây dựng và triển khai
	50%
	

	
	2. Xây dựng cơ chế thúc đẩy tư​ nhân, cộng đồng, hộ gia đình tham gia hoạt động LN
	Hoàn thiện
	Xây dựng và triển khai
	50%
	

	
	3. Tổ chức lại, nâng cao hiệu lực hệ thống tổ chức quản lý NN về LN
	
	Hoàn thành
	100%
	

	
	4. Tổ chức lại công ty LN nhà n​ước ở vùng LN trọng điểm
	100% công ty LN
	100%
	100%
	

	
	5. Xây dựng hình thức quản lý rừng cộng đồng 
	4 triệu ha rừng cộng đồng
	2,5 triệu ha
	62,5%
	

	
	6. Thiết lập tổ chức khuyên lâm NN các cấp
	Hoàn thành
	Hoàn thành
	100%
	

	
	7. Xây dựng đơn vị giám sát đánh giá, gắn với kiện toàn hệ thống lập kế hoạch
	Hoàn thành
	Xây dựng và triển khai
	50%
	


BIỂU 4

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN/DỰ ÁN ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

	STT
	Tên đề án/dự án ưu tiên

	A
	Chương trình phát triển

	1
	Thiết lập lâm phận quốc gia ổn định 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	2
	Hoàn thiện hệ thống điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng phục vụ quản lý rừng bền vững

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	3
	Đẩy mạnh giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các thành phần kinh tế

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh 

	4
	Thử nghiệm các hình thức quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	5
	Thử nghiệm và phát triển quản lý rừng cộng đồng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	6
	Phát triển và quản lý bền vững các vùng trồng rừng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công nghiệp , Ủy ban nhân dân các tỉnh 

	7
	Phát triển trồng cây phân tán và lâm nông kết hợp 

Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	8
	Bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ

Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y Tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh.

	9
	Tăng cường quản lý và cung cấp giống có chất lượng trong lâm nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh 

	10
	Tăng cường năng lực bảo vệ rừng, phòng cháy-chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi pháp luật trong ngành lâm nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	11
	Thử nghiệm cơ chế chi trả các dịch vụ môi trường rừng để tái đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh 

	12
	Tăng cường đầu tư, áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên liệu và thân thiện với môi trường trong chế biến lâm sản

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	13
	Phát triển các làng nghề thủ công, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chế biến lâm sản 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại

	14
	Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh lâm sản (thông tin thị trường, nghiên cứu thị trường, xúc tiến kinh doanh, chuyển giao công nghệ, cấp chứng chỉ ISO, xây dựng và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp v.v..).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh 

	B
	Chương trình hỗ trợ

	15
	Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Khoa học và Công nghệ

	16
	Nâng cao năng lực cho các trường đào tạo về lâm nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Giáo dục Đào tạo

	17
	Tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến lâm nhà nước và tự nguyện

Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	18
	Đẩy mạnh đổi mới lâm trường quốc doanh 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	19
	Thiết lập và thử nghiệm các cơ chế tài chính hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp : Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh

	20
	Nâng cao năng lực lập kế hoạch, điều phối và giám sát cho các chương trình, dự án và cam kết quốc tế về lâm nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	21
	 Xây dựng và củng cố hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê


BIỂU 5

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN CHO GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 (TỶ ĐỒNG)

	STT
	Hạng mục
	Năm

2006 - 2010
	Năm

2011 - 2020
	Tổng cộng
	%

	A
	Đầu tư
	31.946,17
	68.413,63
	100.359,80
	94,0

	1
	Chương trình QLPT rừng bền vững
	16.214,55
	28.220,80
	44.435,35
	44,3

	2
	Chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH và dịch vụ môi trường
	3.871,00
	10.262,60
	14.133,60
	14,1

	3
	Chương trình chế biến gỗ và thương mại lâm sản
	10.428,07
	26.662,50
	37.090,57
	37,0

	4
	Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm.
	546,98
	848,82
	1.395,80
	1,3

	5
	Chương trình đổi mới thể chế, chính sách, lập KH và giám sát ngành LN
	885,57
	2.418,91
	3.304,48
	3,3

	B
	Chi thường xuyên
	1.939,17
	4.460,09
	6.399,26
	6,0

	
	Tổng nhu cầu vốn
	33.885,34
	72.873,72
	106.759,06
	100,0


Giải thích bổ sung về nội dung Biểu 5 như sau:

Nhu cầu vốn tính theo 2 loại: vốn đầu tư và vốn chi thường xuyên. 

Vốn chi thường xuyên được tính toán dựa trên cơ sở số liệu nguồn vốn này đã huy động trong 5 năm 2001 - 2005; tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến cho giai đoạn 2006 - 2010 (trung bình khoảng 7,2% năm) và tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp là 4 - 5%/năm. Vốn đầu tư được dự tính căn cứ vào:

- Các nội dung hoạt động và khối lượng của từng chương trình; 

- Đơn giá theo đề xuất sửa đổi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Thủ tướng Chính phủ cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các định mức liên quan khác;

- Đường lâm nghiệp trong giai đoạn 2006 - 2010 

Khả năng cung ứng vốn thực hiện chiến lược giai đoạn 2006 - 2010 tính trên cơ sở:

- Số lượng vốn đã được huy động trong 5 năm 2001 - 2005 và dự kiến tốc độ tăng nguồn vốn có thể cung ứng là 30% so với 5 năm trước;

- Nguồn cung vốn ngân sách được coi là đủ để đáp ứng nhu cầu;

- Đối với Chương trình chế biến gỗ và thương mại lâm sản, nguồn cung ứng được coi là đủ để đáp ứng nhu cầu vốn trên cơ sở đánh giá tình hình các hoạt động chế biến gỗ hiện tại và tốc độ tăng trưởng của khu vực sản xuất này;

- Nguồn vốn ODA được lấy theo các dự án đó được cam kết cho giai đoạn 2006 - 2010 tại thời điểm hiện tại;

- Việc phân bổ các nguồn vốn dựa vào nội dung hoạt động và đặc điểm của từng chương trình kết hợp với phân tích của chuyên gia tài chính;

 - Chênh lệch giữa nhu cầu và khả năng cung ứng là số vốn cần được huy động thêm cho việc thực hiện chiến lược lâm nghiệp./.

BIỂU 6

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN CHO NGÀNH LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

	STT
	Hạng mục
	Phân chia theo năm (tỷ đồng)
	Tổng (tỷ đồng)
	USD (triệu)
	%

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	
	
	

	A
	Đầu tư
	5.720.84
	6.317,42
	6.515,48
	6.620,02
	6.771,41
	31.946,17
	1.996,64
	94,3

	1
	Chương trình QLPT rừng bền vững
	2.580,00
	3.140,55
	3.383,20
	3.485,40
	3.625,40
	16.214,55
	1.013,41
	50,8

	2
	Chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn đồng bằng sông Hồng và dịch vụ môi trường.
	788,00
	816,00
	761,00
	753,00
	753,00
	3.871,00
	241,94
	12,1

	3
	Chương trình chế biến gỗ và thương mại lâm sản
	2.085,61
	2.085,61
	2.085,61
	2.085,61
	2.085,63
	10.428,07
	671,75
	32,6

	4
	Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm.
	90,50
	99,05
	108,46
	118,80
	130,17
	546,98
	34,19
	1,7

	5
	Chương trình đổi mới thể chế, chính sách, lập kế hoạch và giám sát ngành LN.
	176,73
	177,21
	177,21
	177,21
	177,21
	885,57
	55,35
	2, 8

	B
	Chi thường xuyên
	354,17
	370,00
	380,00
	390,00
	445,00
	1.939,17
	121,20
	5,7

	
	Tổng nhu cầu vốn
	6.075,01
	6.688,42
	6.895,48
	7.010,02
	7.216,41
	33.885,34
	2.117,83
	100


BIỂU 7

CƠ CẤU NHU CẦU VỐN 2006 - 2010 THEO NGUỒN VỐN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH
	STT
	Chương trình
	Các nguồn vốn (tỷ đồng)

	
	
	ĐTNSNN
	Tín dụng ĐT NN
	ODA
	ĐT của DNNN, HTX
	ĐT của hộ GĐ, tư nhân
	FDI
	Nguồn vốn khác
	Tổng

	1
	Chương trình QLPT rừng bền vững
	4.266,00
	2.995,52
	2.494,52
	1.372,90
	2.030,01
	2.940,82
	114,78
	16.214,55

	
	% so với tổng vốn của CT
	26,31
	18,47
	15,38
	8,47
	12,52
	18,14
	0,71
	100,00

	
	% so với tổng của từng loại vốn
	55,77
	60,07
	59,88
	37,89
	60,39
	37,59
	100,00
	50,76

	2
	Chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH và dịch vụ môi trường
	2.945,66
	
	690,00
	117,67
	117,67
	
	
	3.871,00

	
	% so với tổng vốn của CT
	76,10
	
	17,82
	3,04
	3,04
	
	
	100

	
	% so với tổng của từng loại vốn
	38,51
	
	16,56
	3,25
	3,01
	
	
	12,12

	3
	Chương trình chế biến và TMLS
	
	1.990,80
	11,27
	2.122,00
	1.422,00
	4.882,00
	
	10.428,07

	
	% so với tổng vốn của CT
	
	19,09
	0,11
	20,35
	13,64
	46,82
	
	100

	
	% so với tổng của từng loại vốn
	
	39,93
	0,27
	58,57
	36,33
	62,41
	
	32,64

	4
	Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm
	318,98
	
	206,64
	10,68
	10,68
	
	
	546,98

	
	% so với tổng vốn của CT
	58,32
	
	37,78
	1,95
	1,95
	
	
	100

	
	% so với tổng của từng loại vốn
	4,17
	
	4,96
	0,29
	0,27
	
	
	1,71

	5
	Chương trình đổi mới thể chế, chính sách, lập KH và giám sát ngành lâm nghiệp
	118,72
	
	766,85
	
	
	
	
	885,57

	
	% so với tổng vốn của CT
	13,40
	
	86,13
	
	
	
	
	100,00

	
	% so với tổng của từng loại vốn
	1,55
	
	18,32
	
	
	
	
	2,77

	
	Tổng
	7.649,36
	4.986,32
	4.169,28
	3.623,25
	3.580,36
	7.822,82
	114,78
	31.946,17

	
	%
	23,9
	15,6
	13,1
	11,3
	11,2
	24,5
	0,4
	100,0
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